
UBND XÃ HẢI TIẾN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI LÝ

Số: 78/QĐ-THHL                                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Tiến, ngày 20 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo 

sử dụng trong trường Tiểu học Hải Lý năm học 2026-2027

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI LÝ

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm 
tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 
thường xuyên; 

Công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2026 về việc hướng dẫn huy 
động trẻ vào cơ sở giáo dục mầm non, lớp 1 các trường tiểu học và tuyển sinh vào 
lớp 6 các trường THCS năm học 2026-2027 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh 
Bình;

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo năm học 2026 -
2027 của trường Tiểu học Hải Lý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục xuất bản phẩm tham 
khảo sử dụng trong nhà trường năm học 2026-2027.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh nhà 
trường căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Phòng VH-XH xã Hải Tiến (để b/c);
- Như Điều 3 (để t/h);
-  Lưu: VT.                                          

HIỆU TRƯỞNG 

Bùi Thị Thu Hà



DANH MỤC
Xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong trường Tiểu học Hải Lý

năm học 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số 78 /QĐ-THHL ngày 20 tháng 5 năm 2026

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Lý)

STT Tên sách Tác giả Khổ sách
LỚP 1

1 Tập viết tập 1  19 x 26.5

2 Tập viết tập 2

 Nguyễn Thị Thơm - Đặng Thị 
Huệ
  19 x 26.5

3 Thực hành Mĩ thuật 1/1 + 1/2 
(CT GDPT 2018)

Minh Đức - Thu Huyền - 
Hồng Hạnh 17 x 24

4 Sách Bài Tập bổ trợ và tăng 
cường - Tiếng Anh 1  NXB Đại học Huế quyển

5 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán tập 1  19 x 26.5

6 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán tập 2

 Nguyễn Đức Phú - Đặng Thị 
Phương
  19 x 26.5

7 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt tập 1  19 x 26.5

8 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt tập 2

Nguyễn Thị Thơm - Đặng Thị 
Huệ - Nguyễn Đức Hùng
  19 x 26.5

LỚP 2
9 Tập viết 2, tập 1  19 x 26.5
10 Tập viết 2, tập 2

Nguyễn Lan Anh (Chủ biên) - 
Lê Minh Hà  19 x 26.5

11 Thực hành Mĩ thuật 2/1 (CT 
GDPT 2018) 17 x 24

12 Thực hành Mĩ thuật 2/2 (CT 
GDPT 2018)

Minh Đức - Thu Huyền - 
Hồng Hạnh 17 x 24

13 Sách Bài Tập bổ trợ và tăng 
cường - Tiếng Anh 2  NXB Đại học Huế quyển

14 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán 2, tập 1  19 x 26.5

15 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán 2, tập 2

Trần Duy Nghĩa (Chủ Biên) - 
Nguyễn Ngọc Thắng - Trần 
Thị Phương  19 x 26.5

16 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt 2, tập 1  19 x 26.5

17 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt 2, tập 2

Nguyễn Lan Anh (Chủ biên) - 
Lê Minh Hà - Nguyễn Đức 
Hùng  19 x 26.5

LỚP 3

18 Thực hành Mĩ thuật 3/1 (CT 
GDPT 2018)

Minh Đức - Thu Huyền - 
Hồng Hạnh 17 x 24



STT Tên sách Tác giả Khổ sách

19 Thực hành Mĩ thuật 3/2 (CT 
GDPT 2018)   

20 Sách Bài Tập bổ trợ và tăng 
cường - Tiếng Anh 3  NXB Đại học Huế quyển

21 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán 3, tập 1  19 x 26.5

22 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán 3, tập 2

 TS. Trần Ngọc Bích (Chủ 
biên) - TS. Lê Thị Thu Hương 
- ThS.Lê Thị Cẩm Nhung  19 x 26.5

23 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt 3, tập 1  19 x 26.5

24 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt 3, tập 2

Đặng Khánh Chi - Đặng Thảo 
Nguyên  19 x 26.5

LỚP 4

25 Thực hành Mĩ thuật 4/1 (CT 
GDPT 2018)  

26 Thực hành Mĩ thuật 4/2 (CT 
GDPT 2018)

Minh Đức - Thu Huyền - 
Hồng Hạnh  

27 Sách Bài Tập bổ trợ và tăng 
cường - Tiếng Anh 4 NXB Đại học Huế quyển

28 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán 4, tập 1  19 x 26.5

29 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán 4, tập 2

TS. Trần Ngọc Bích (Chủ 
biên) - TS. Lê Thị Thu Hương 
- ThS.Lê Thị Cẩm Nhung - 
Phạm Thị Hải Châu  19 x 26.5

30 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt 4, tập 1  19 x 26.5

31 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt 4, tập 2

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu 
Thủy (Chủ biên) - Nguyễn Thị 
Phương Thảo - Nguyễn Thị 
Chinh - Chu Huyền Trang - 
TS. Vũ Thị Tuyết - Th. S 
Nguyễn Hoàng Hà

 19 x 26.5

LỚP 5

32 Thực hành Mĩ thuật 5/1 (CT 
GDPT 2018)

33 Thực hành Mĩ thuật 5/2 (CT 
GDPT 2018)

Minh Đức - Thu Huyền - 
Hồng Hạnh

34 Sách Bài Tập bổ trợ và tăng 
cường - Tiếng Anh 5  NXB Đại học Huế 

35 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán 5, tập 1

36 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Toán 5, tập 2

Trần Ngọc Bích (Chủ biên) - 
Phạm Thị Hồng Hạnh - 
Nguyễn Mạnh Cường

37 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt 5, tập 1

Nguyễn Thị Dung - Nguyễn 
Quỳnh Hoa - Nguyễn Thanh 



STT Tên sách Tác giả Khổ sách

38 Bài tập củng cố và phát triển 
năng lực Tiếng Việt 5, tập 2

Huyền - Nguyễn Bích Liên

(Danh mục gồm 38 xuất bản phẩm./.)
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